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TÓM TẮT
Sự hiện diện và các tác động của nhựa là mối quan ngại lớn đối với môi trường, hệ sinh thái và
sức khỏe con người trong những năm gần đây. Sản phẩm nhựa có thể chứa phụ gia độc hại (như
phthalate, bisphenol) dễ dàng bị rỉ ra khỏi bề mặt của nhựa và đi vào trong môi trường, gây ảnh
hưởng bất lợi đến các loài sinh vật trong hệ sinh thái thủy vực. Tuy nhiên, độc tính của các phụ gia
rỉ nhựa lên thủy sinh vật bao gồm vi giáp xác vẫn chưa được hiểu biết đầy đủ. Vì thế, mục tiêu của
nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng mãn tính của rỉ nhựa từ ống nhựa polyvinyl chloride (PVC)
ở các nồng độ từ 0, 10 và 100 mg PVC/L lên sức sống và sự sinh sản của hai loài vi giáp xác loài ôn
đới, Daphniamagna, và loài nhiệt đới, Ceriodaphnia cornuta. Kết quả cho thấy, rỉ từ ống nhựa PVC ở
nồng độ 100 mg PVC/L không ảnh hưởng xấu lên tỷ lệ sống và sinh sản của loài D.magna, nhưng
làm suy giảm đến 50% sức sống và 60% khả năng sinh sản của loài C. cornuta. Loài vi giáp xác nhiệt
đới C. cornuta dễ bị tổn thương hơn loài vi giáp xác từ vùng ôn đới, D.magna. Kết quả nghiên cứu
cho thấy khả năng rủi ro về sức khỏe của ống nhựa PVC và chúng tôi đề xuất chọn C. cornuta làm
sinh vật mẫu sử dụng cho nghiên cứu về độc học và đánh giá chất lượng môi trường nước.
Từ khoá: nước rỉ nhựa, ống nước PVC, tác động xấu, vi giáp xác Daphnia, Ceriodaphnia

MỞĐẦU
Nhựa đã và đang dần trở nên phổ biến và là một phần
không thể thiếu cho cuộc sống hiện đại bởi những
ưu điểm vượt trội. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần
đây cũng đã ghi nhận được các tác động bất lợi của
nhựa và các thành phần phụ gia của nhựa lên sự sinh
trưởng và phát triển của các loài thủy sinh vật trong
thủy vực 1. Ống nhựa PVC có các chất phụ gia có thể
chiếm đến 15–60% khối lượng của nhựa PVC2, vì thế
nguy cơ các thành phần phụ gia độc hại có trong nhựa
PVC bị rỉ ra (leached out) khỏi bề mặt vật liệu và đi
vào trong môi trường nước là rất cao 3–5. Một số sản
phẩm nhựa khác nhau (ống nước, đồ gia dụng, bao
bì) có chứamột số phụ gia giống nhau (như phthalate,
bisphenol A, nonylphenol) mặc dù tỷ lệ của các phụ
gia trong sản phẩm là khác nhau. Rỉ nhựa từ các sản
phẩm nhựa polyvinyl chloride (PVC), polyethylene
(PE), epoxy, đã từng được ghi nhận có ảnh hưởng cấp
tính lên sức sống của loài vi giáp xác Daphnia magna
và loài copepod Nitocra spinipes6–8 . Ngoài ra, kết
quả nghiên cứu của Silva và cộng sự (2016) cũng đã
cho thấy rỉ nhựa từ các sản phẩm nhựa polypropylene
có thể gây độc cho ấu trùng vẹm nâu Perna perna9.
Bên cạnh đó, trong nghiên cứu củaHamlin và cộng sự
(2015) cho biết rỉ nhựa từ các túi nhựa PE được phát
hiện có chứa nonylphenol, một loại phụ gia nhựa có
thể gây ức chế nội bào và phá hủyDNAcủa sinh vật10.

Đồng thời, nhóm tác giả còn ghi nhận được sức sống
của loài cá Pseudochromis fridmani cũng đã bị suy
giảm đến hơn 60% khi phơi nhiễm với các loại rỉ nhựa
này10. Tương tự với nonylphenol, các phụ gia được
sử dụng phổ biến như phthalate, bisphenol, cũng đã
từng được ghi nhận có tác động tiêu cực làm thay đổi
kích thước cơ thể, suy giảm khả năng sinh sản, làm
thay đổi hàm lượng lipid trong cơ thể, ức chế các hoạt
động của các enzyme và làm thay đổi các phản ứng
sinh hóa bên trong tế bào của D. magna11–14.
Trong hệ sinh thái thủy nước ngọt, các loài vi giáp xác
như D. magna và Ceriodaphnia cornuta có sự phân
bố rộng rãi trong thủy vực và có độ nhạy cao với chất ô
nhiễm, do đó chúng được sử dụng trong các đánh giá
độc học trên thế giới và cả Việt Nam15–19. Việt Nam
là một trong bốn quốc gia có lượng phát thải nhựa ra
môi trường nước lớn nhất toàn cầu20, tuy nhiên vấn
đề ô nhiễm nhựa ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa nhận
được sự quan tâm đúng mức và đánh giá đầy đủ. Các
nghiên cứu về ảnh hưởng của các vật liệu nhựa được
sử dụng phổ biến đến các loài sinh vật quan trọng
trong hệ sinh thái thủy vực tại Việt Nam vẫn còn khá
hạn chế. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này nhằm
đánh giá các ảnh hưởng mãn tính của rỉ nhựa (plas-
tic leachate) từ ống nhựa PVC đến sự sinh trưởng và
phát triển của loài vi giáp xác ôn đớiD. magna và loài
vi giáp xác nhiệt đới C. cornuta.

Trích dẫn bài báo này: Nguyen VT, Dao TS. Ảnh hưởng của nước rỉ từ ống nhựa PVC lên sức sống và 
sinh sản của hai loài vi giáp xác Ceriodaphnia cornuta và Daphnia magna. Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci.; 
4(SI):SI96-SI103.
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VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Nước rỉ từ ống nhựa PVC
Ống nhựa được sử dụng trong nghiên cứu này là loại
ống nhựa PVC Bình Minh chuyên dùng cho ngành
nước, có đường kính ống (Φ) 21 mm (Hình 1a), được
mua tại một cửa hàng vật tư xây dựng tại TP. Hồ Chí
Minh. Quá trình chuẩn bị rỉ nhựa được tham khảo
theo Lithner và cs. (2009) với một vài điều chỉnh
nhỏ6. Cụ thể, nước rỉ nhựa từ ống nhựa PVC được
chuẩn bị bằng cách cho 50 g ống nhựa PVC được cắt
nhỏ với diện tích tiếp xúc khoảng 25 cm2 (đường kính
ống khoảng 2 cm, chiều dài ống 2 cm) vào bình thủy
tinh chứa 1 lít nước cất (Hình 1b). Sau đó, bình thủy
tinh chứa nước cất cùng với ống nhựa được đặt ra bên
ngoài dưới ánh sáng trực tiếp trong 14 ngày. Phần
dung dịch thu được với nồng độ 50 g PVC/L được sử
dụng làm dung dịch gốc để pha loãng thành các nồng
độ phơi nhiễm cho thí nghiệm.

Sinh vật thí nghiệm
Hai loài giáp xác được sử dụng trongnghiên cứunày là
Daphnia magna và Ceriodaphania cornuta (Hình 1c,
d). Daphnia magna được cung cấp trực tiếp từ công
ty MicroBioTest (Bỉ), trong khi C. cornuta được phân
lập từ khu vực đồng bằng sông Mekong. Cả hai loài
giáp xác đều được nuôi duy trì qua nhiều thế hệ
trong điều kiện phòng thí nghiệm theo hướng dẫn
của APHA (2012) (21). Cụ thể, D. magna được nuôi
trong môi trường nhân tạo ISO18, với điều kiện kiểm
soát tại nhiệt độ 25± 1oC, cường độ ánh sáng < 1000
Lux và chu kỳ 14 giờ sáng: 10 giờ tối21. Tương tự,
C. cornuta được nuôi duy trì trong môi trường nhân
tạo COMBO 22 ở nhiệt độ 25 ± 1 oC, cường độ ánh
sáng 600 Lux và chu kỳ 12 giờ sáng: 12 giờ tối17,21.
Cả hai loài sinh vật được cho ăn bằng hỗn hợp gồm vi
tảo lụcNannocloropsis sp. và YTC (một hỗn hợp giàu
dinhdưỡng)23. Vi tảo được nuôi trongmôi trườngZ8
trong điều kiện phòng thí nghiệm như đã nêu trên24.

Thiết kế thí nghiệm
Trước khi tiến hành thí nghiệm, khoảng 30 cá thể sinh
vật (vi giáp xác) khỏemạnh được lựa chọn ngẫu nhiên
và chuyển sang nuôi trong: (i) bình thủy tinh 1 L chứa
600 mL môi trường nhân tạo ISO đối với D. magna
và (ii) nuôi trong 10 bình thủy tinh 50 mL chứa 30
mL môi trường COMBO (3 cá thể/ bình) đối với C.
cornuta. Sau đó, con non (< 24 h tuổi) từ các bình nuôi
này sẽ được sử dụng cho các thí nghiệm phơi nhiễm
mãn tính với nước rỉ nhựa21. Trong nghiên cứu này,
các nồng độ thí nghiệm của nước rỉ nhựa được lựa
chọn dựa trên các công bố trước đây liên quan đến
nồng độ của nhựa trong thủy vực và độc tính của các

các loại nước rỉ nhựa đã từng được ghi nhận trên các
loài thủy sinh vật6–8. Theo đó, hàm lượng nhựa từng
được ghi nhận trong môi trường có thể lên đến 5.5
mg/L25, tuy nhiên với sự phát thải không ngừng như
hiệnnay hàm lượngnhựa trongmôi trường có thể tiếp
tục tăng cao trong tương lai. Lithner và cộng sự (2009)
đã từng đã dùng nước rỉ nhựa với nồng độ lên đến 100
g nhựa/L để nghiên cứu với D. magna6. Vì thế, cả
hai loài sinh vật trong nghiên cứu này được cho phơi
nhiễm với nước rỉ nhựa từ ống nhựa PVC tại các nồng
độ 0 (đối chứng), 10, và 100 mg/L.
Việc thiết kế thí nghiệm phơi nhiễm mãn tính nước
rỉ nhựa từ ống nước PVC lên hai loài vi giáp xác này
được thực hiện theo hướng dẫn của APHA (2012)
và một số công bố trước đây với một vài điều chỉnh
nhỏ17,18,21. Đối với thí nghiệm trên D. magna, ở mỗi
nồng độ thí nghiệm, 2 cá thể con nonD. magna (<24
h) được nuôi trong cùng một bình thủy tinh 100 mL
có chứa 80 mL môi trường ISO (2 con/bình) và được
lặp lại 10 lần (n=10). Đối với thí nghiệm phơi nhiễm
trên C. cornuta, ở mỗi lô thí nghiệm, mỗi cá thể con
non (<24 h tuổi) được nuôi trong ống thủy tinh 15mL
chứa 10mLmôi trườngCOMBO(1 con/ ống) và được
lặp lại 10 lần (n=10). Trong các lô thí nghiệm, sinh
vật được cho ăn hàng ngày bằng hỗn hợp vi tảo Nan-
nochloropsis sp. và YTC23. Môi trường nuôi trong
các bình thí nghiệm được thay mới hoàn toàn 3 lần/
tuần21. Thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện
phòng thí nghiệm như đã nêu trên và kéo dài trong 21
ngày đối với phơi nhiễm trênD.magna và 14 ngày đối
với phơi nhiễm trên C. cornuta. Trong suốt thời gian
thí nghiệm, sức sống và sinh sản của sinh vật được
theo dõi và ghi nhận hàng ngày thông qua việc đếm
tổng số lượng sinh vật còn sống và số con non sinh
ra trong mỗi bình thí nghiệm. Các cá thể chết và con
non sinh ra được loại bỏ ra khỏi các bình thí nghiệm
trong quá trình ghi nhận sức sống và sinh sản của sinh
vật.
Sức sống của hai loài vi giáp xác (D. magna và C. cor-
nuta) được đánh giá dựa vào tỷ lệ phần trăm sức sống
của sinh vật trong suốt thời gian thí nghiệm. Theo
APHA (2012), sự khác biệt về tỷ lệ sống (%) giữa các
lô phơi nhiễm so với đối chứng có ý nghĩa khi cách
biệt là 20%21. Sinh sản của sinh vật được tổng kết
bằng cách tính tổng số con non được sinh ra bởi tất
cả những sinh vật mẹ trong từng lô thí nghiệm, trong
suốt thời gian phơi nhiễm (21 ngày đối vớiD. magna;
14 ngày đối với C. cornuta). Đồng thời, tỷ lệ tổng con
non của lô phơi nhiễm so với lô đối chứng cũng được
sử dụng để đánh giá về sự ảnh hưởng của nước rỉ nhựa
(từ ống nước PVC) lên sự sinh sản của vi giáp xác.
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Hình 1: Vật liệu thí nghiệm: (a) Ống nhựa PVC sử dụng cho thí nghiệm; (b) Bình thủy tinh chứa ống nhựa PVC
trong quá trình chuẩn bị nước rỉ nhựa; (c) Sinh vật thí nghiệm Daphniamagna; và (d) Ceriodaphnia cornuta.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Ảnh hưởng của nước rỉ nhựa từ ống nhựa
PVC lên sức sống của vi giáp
Sau thời gian thí nghiệm, ở các lô đối chứng, tỷ lệ
sống sót của D. magna và C. cornuta đều đạt 100%
(Hình 2), điều này hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu
của thí nghiệm mãn tính theo hướng dẫn của APHA
(2012)21. Tỷ lệ sống sót của D. magna trong các lô
phơi nhiễm với nước rỉ nhựa từ ống nhựa PVCởnồng
độ 10 và 100 mg/L đều đạt 90% sau khi kết thúc thí
nghiệm (Hình 2a). Sức sống của D. magna ở các lô
phơi nhiễm với nước rỉ nhựa đã bị suy giảm so với
đối chứng (90% so với 100%), tuy nhiên sự khác biệt
này không có ý nghĩa về mặt thống kê theo APHA
(2012)21. Một vài nghiên cứu trước đây đã cho thấy
nước rỉ nhựa từ một số sản phẩm có nguồn gốc từ
nhựa PVC có ảnh hưởng cấp tính đến sức sống của
loài vi giáp xác D. magna tương ứng với giá trị 48h-
EC50 là 2 g/L6,7. Bên cạnh đó, công bố trước đây của
Schrank và cộng sự (2019) cũng đã từng ghi nhận sức
sống của D. magna có thể bị suy giảm gần 20% trong
thí nghiệm phơi nhiễm mãn tính với nhựa PVC 5. Sự
hiện diện của các chất phụ gia bị rỉ ra khỏi bề mặt
của nhựa, thường xuyên được cho là nguyên nhân
gây ra sự suy giảm sức sống của loài vi giáp xác D.
magna5–7. Trên thực tế, nhựa PVC có thể chứa tối đa
đến 60% các chất phụ gia khác nhau theo khối lượng,
chủ yếu là các dẫn xuất của phthalate, bisphenol, và
các kim loại nặng2,26. Được biết đến như là các hợp
chất gây rối loạn nội tiết, các dẫn xuất của phthalate
và bisphenol có thể ảnh hưởng tiêu cực đến họat động
sinh hóa, hình thái, khả năng sinh sản và sức sống của
D. magna11,13,14,27,28.
Đối với C. cornuta, toàn bộ sinh vật trong phơi nhiễm
với nước rỉ nhựa ở nồng độ 10 mg/L đều sống khỏe
cho đến khi kết thúc thí nghiệm, trái lại ở nồng độ
phơi nhiễm 100 mg/L, sức sống của C. cortuna đã bị

suy giảm và chỉ còn khoảng 50% sinh vật còn sống sau
14 ngày thí nghiệm (Hình 2b). Như vậy, nước rỉ nhựa
đã có các tác động khác nhau lên sức sống của hai loài
vi giáp xác D. magna và C. cornuta. Cụ thể, với cùng
nồng độ phơi nhiễm 100 mg/L, sức sống của loài vi
giáp xác nhiệt đới C. cornuta đã bị suy giảm gần 50%,
trong khi sức sống của D. magna không có sự khác
biệt so với đối chứng trong suốt thời gian thí nghiệm.
Sự khác biệt này có thể được giải thích bởi các loài sinh
vật có các phản ứng khác nhau đối với chất ô nhiễm
trong môi trường, tùy thuộc vào nồng độ của các chất
ô nhiễm, độ nhạy và ngưỡng chịu đựng của từng loài
sinh vật19. Do-Hong và cộng sự (2004) cũng đã ghi
nhận loài vi giáp xác nhiệt đới C. cornuta có độ nhạy
cao hơn từ 3–10 lần so với loài vi giáp xác ôn đới D.
magna trong các phơi nhiễm với thuốc bảo vệ thực
vật có chứa hoạt chất Diazinon cùng với thuốc trừ sâu
methyl parathion và kim loại thủy ngân17. Tương tự,
Vo và cộng sự (2016) cũng đã từng ghi nhận C. cor-
nuta thể hiện độ nhạy hơn so với hai loài vi giáp xác
Daphnia lunholtzi vàD. magna trong phơi nhiễm với
hợp chất gây rối loạn nội tiết nolnyphenol19. Kết quả
nghiên cứu này đã cho thấy loài vi giáp xác nhiệt đới
C. cornuta có độ nhạy cao và phù hợp để được sử dụng
trong các nghiên cứu đánh giá độc học. Vì thế, việc sử
dụng loài vi giáp xác này trong các nghiên cứu đánh
giá độc học cần được đề xuất để giúp việc đánh giá
mang tính đại diện và ý nghĩa cao hơn đối với hệ sinh
thái của Việt Nam. Bên cạnh đó, sự suy giảm tỷ lệ
sống sót của sinh vật trong phơi nhiễm mãn tính đã
cho thấy nước rỉ nhựa từ ống nước PVC với nồng độ
100 mg/L đã có những tác động bất lợi lên loài vi giáp
xác nhiệt đới C. cornuta.
Bisphenol A ở nồng độ 13,8 mg/L có thể gây suy giảm
đến 50% sức sống của D. magna trong phơi nhiễm
mãn tính với thời gian 21 ngày27. Tương tự, độc tính
gây tử vong cấp tính của Di (2-ethylhexyl)phthalate,
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Hình 2: Sức sống của Daphniamagna (a) và Ceriodaphnia cornuta (b) trong thời gian phơi nhiễm với nước rỉ nhựa
từ ống nhựa PVC ở các nồng độ thí nghiệm

một dẫn xuất phổ biến của phthalate, cũng được ghi
nhận trên loài vi giáp xác D. magna với các giá trị 48
h-LC50 tương ứng với 0,5 mg/L14. Ngoài ra, sự hiện
diện các kim loại nặng có trong nước rỉ nhựa PVC
như: Pb, Zn, Cd cũng được cho là nguyên nhân gây ra
độc tínhmạnhmẽđến sức sống của loàiD.magna7,26.
Kim loại Zn từng được phát hiện với nồng độ lên tới
1,6 mg/L trong mẫu nước rỉ nhựa PVC và được xem
là thành phần vô cơ liên quan trực tiếp đến độc tính
của nước rỉ nhựa PVC lên D. magna. Ngoài ra, nồng
độ của các kim loại nặng khác như Cu và Pb trong các
mẫu nước rỉ nhựa này cũng cao hơn từ 9– 22 lần so
với các mẫu nước đối chứng (nước khử ion)7. Mặt
khác, sự hiện diện cùng lúc của nhiều độc chất có

trong nước rỉ nhựa có thể làm gia tăng độc tính của
nước rỉ nhựa lên sinh vật so với độc tính của từng chất
riêng lẽ gây ra5. Vì thế, sự suy giảm sức sống của loài
C. cornuta trong nghiên cứu này có thể được giải thích
bởi sinh vật đã phải chịu tác động cùng lúc bởi nhiều
độc chất có trong thành phần của nước rỉ nhựa từ ống
nhựa PVC. Phân tích hóa học để định tính và định
lượng các chất độc trong nhựa PVC nên được thực
hiện trong những nghiên cứu kế tiếp, giúp làm sáng
tỏ kết quả hiện tại. Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là
những ghi nhận đầu tiên về ảnh hưởng mãn tính của
nước rỉ nhựa từ nhựa PVC lên loài vi giáp xác nhiệt
đới C. cornuta.
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Ảnh hưởng của nước rỉ nhựa từ ống nhựa
PVC lên sự sinh sản của vi giáp xác
Trong 21 ngày thí nghiệm với D. magna, số con non
sản sinh ra trong các lô đối chứng, 10 mg/L và 100
mg/L lần lượt là 684, 616 và 527 con. Tương tự như
vậy, số con non của C. cornuta trong vòng 14 ngày thí
nghiệm của các lô đối chứng, 10 mg/L và 100 mg/L
lần lượt là 65, 58 và 39 con (Bảng 1).
Tổng số con non sinh ra trong các lô thí nghiệm phơi
nhiễm với nước rỉ nhựa đã có sự khác biệt và thấp
hơn so với đối chứng. Đối với D. magna, sau 21 ngày
thí nghiệm, tổng số con non sinh ra trong các lô phơi
nhiễm với nước rỉ nhựa tại nồng độ 10 và 100 mg/L
thấp hơn và chỉ tương đương khoảng 90% và 80% so
với tổng số con non được sinh ra trong lô đối chứng
(Hình 3a). Kết quả tương tự cũng được ghi nhận trên
loài vi giáp xác C. cornuta khi tổng số con non sinh
ra trong phơi nhiễm với 10 mg/L và 100 mg/L nước
rỉ nhựa tương đương khoảng 90% và 60% so với số lô
đối chứng (Hình 3b). Kết quả thí nghiệm đã cho thấy,
nước rỉ nhựa từ ống nhựa PVC đã có các tác động bất
lợi làm suy giảm sức sinh sản của cả hai loài vi giáp
xác và mức độ tác động phụ thuộc vào nồng độ khác
nhau của nước rỉ nhựa. Ở nồng độ 10 mg/L, rỉ nhựa
không có các tác động quá lớn đến khả năng sinh sản
của hai loài vi giáp xác, tuy nhiên với nồng độ phơi
nhiễm cao hơn (100 mg/L), sức sinh sản của loài vi
giáp xác nhiệt đới C. cornuta có thể bị suy giảm đến
hơn 40% trong khi ở loài D. magna là gần 20%.
Kết quả này có sự tương đồng với công bố trước đây
của Schrank và cộng sự (2019) đã cho thấy phơi nhiễm
với nhựa PVC có thể tác động đến khả năng sinh sản
của D. magna như làm chậm thời gian thành thục và
làm giảm số lượng con non trên mỗi lần đẻ của D.
magna5. Ngoài ra, cũng như đã thảo luận ở trên, sự
hiện diện của các hợp chất phụ gia nhựa trong nước
rỉ nhựa cũng có thể là nguyên nhân làm suy giảm khả
năng sinh sản của hai loài vi giáp xác này. Các dẫn
xuất của bisphenol có nguồn gốc từ lignin (Lignin-
dirived bisphenol, LD-BP) và bisphenolA với nồng độ
vượtmức 2mg/Lđã từngđược ghi nhận có ảnhhưởng
tiêu cực đến khả năng sinh sản của sinh của loài vi
giáp xác D. magna13. Khả năng sinh sản của loài vi
giáp xác nhiệt đới C. silvestrii cũng đã bị suy giảm đến
hơn 50% khi sinh vật được cho phơi nhiễm với hai
dẫn xuất của bisphenol là Bisphenol A ở nồng độ 3,11
mg/L hay nonylphenol với nồng độ 32 µg/L12. Mặt
khác, sự hiện diện đồng thời của nhiều thành phần
phụ gia nhựa khác nhau cùng với các kim loại nặng
có trong nước rỉ nhựa cũng góp phần lý giải cho các
tác động làm suy giảm khả năng sinh sản trên sinh vật
của nước rỉ nhựa từ ống nhựa PVC. Theo hiểu biết

của nhóm tác giả, đây là những ghi nhận đầu tiên về
các tác động mãn tính của nước rỉ nhựa từ ống nhựa
PVC đến khả năng sinh sản của hai loài vi giáp xác
D. magna và C. cornuta. Sự suy giảm khả năng sinh
sản của sinh vật trong nghiên cứu này đã cho thấy sự
hiện diện của nhựa PVC trong thủy vực có thể làm
suy giảmmật độ của quần thể sinh vật có nguy cơ gây
mất cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học trong hệ
sinh thái thủy vực. Vì thế, việc sử dụng cũng như thải
bỏ ống nhựa PVC nói riêng và các vật dụng nhựa nói
chung có thể chứa đựng những rủi ro cho sức khỏe
của con người, môi trường và hệ sinh thái.

KẾT LUẬN
Kết quả của nghiên cứu cho thấy nước rỉ nhựa từ ống
nhựa PVC đã có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức
sống và khả năng sinh sản của loài vi giáp xác nhiệt
đới C. cornuta. Tương tự, khả năng sinh sản của loài
vi giáp xác ôn đới D. magna cũng bị suy giảm trong
phơi nhiễm với nước rỉ nhựa ở nồng độ 100mg/L. Kết
quả của nghiên cứu này là những ghi nhận đầu tiên về
độc tính của nước rỉ nhựa PVC lên một trong những
loài vi giáp xác có vai trò quan trọng trong hệ sinh
thái thủy vực của Việt Nam, C. cortuna. Vì thế, việc
quản lý và kiểm soát phát thải nhựa ramôi trường cần
được đề xuất. Cần thực hiện các nghiên cứu chuyên
sâu phân tích thành phần hóa học cùng với đánh giá
độc tính của nhiều vật liệu nhựa khác nhau lên các
loài sinh vật trong hệ sinh thái thủy vực. Kết quả của
nghiên cứu cũng cho thấy loài vi giáp xác nhiệt đới C.
cornuta có độ nhạy khá cao với chất ô nhiễm, vì thế
loài vi giáp xác này nên được xem xét là sinh vật kiểu
mẫu để sử dụng trong các thí nghiệm đánh giá độc
học ở Việt Nam.
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Bảng 1: Số lượng tổng số con non của vi giáp xác sinh ra trong thí nghiệm với nước rỉ nhựa (21 ngày đối vớiD.
magna và 14 ngày đối với C. cornuta)

Lô thí nghiệm

Loài vi giáp xác Đối chứng 10 mg/L 100 mg/L

Daphnia magna 684 con 616 con 527 con

Ceriodaphnia cornuta 65 con 58 con 39 con

Hình 3: Tỷ lệ tổng số con non của Daphnia magna (a) và Ceriodaphnia cornuta (b) ở các lô phơi nhiễm với nước rỉ 
nhựa so với đối chứng trong thời gian thí nghiệm

ĐàoThanh Sơn thiết kế thí nghiệm, xử lý số liệu, tham
gia viết và chỉnh sửa bài viết.
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ABSTRACT
The occurrence and impacts of plastic are among the most concerns on the environment, ecosys-
tems, and human health in recent years. Plastic products may contain harmful additives (e.g. ph-
thalate, bisphenol) which can easily be leached out of the surface of the plastic materials and enter
the environment causing negative effects on organisms in aquatic ecosystems. However, the tox-
icity of the leached plastic additives on aquatic organisms including micro-crustaceans have not
been fully understood. Therefore, this study aims to evaluate the chronic effects of the leachate
from the polyvinyl chloride (PVC) water pipes at the concentration of 0, 10 and 100 mg PVC/L on
the survival and reproduction of twomicro-crustacean species: Daphniamagna, and Ceriodaphnia
cornuta. The results showed that the leachate from PVC pipes at the concentration of 100 mg/L
did not adversely affect on survival and reproduction of D. magna, but reduced up to 50% of the
survival rate and 60% of the reproduction of C. cornuta. The tropical micro-crustacean species C.
cornutawasmore vulnerable than the temperate one, D.magna. The results revealed the potential
health risks of the PVC water pipe, and we recommend C. cornuta as a model organism using for
toxicological investigation and environmental assessment.
Key words: plastic leachate, PVC water pipes, negative impacts, micro-crustacean Daphnia,
Ceriodaphnia
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	KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	Ảnh hưởng của nước rỉ nhựa từ ống nhựa PVC lên sức sống của vi giáp 
	Ảnh hưởng của nước rỉ nhựa từ ống nhựa PVC lên sự sinh sản của vi giáp xác 

	KẾT LUẬN
	Lời cảm ơn
	DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
	XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TÁC GIẢ
	ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ
	References




